
Ngày thi:……./12/2018 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311521809 Trần Thị Thúy Anh Nữ 25/08/1995 13CDS17

2 1311525558 Đặng Tuấn Anh Nam 06/07/1994 13CDS27

3 1311518460 Nguyễn Thị Ánh Nữ 01/08/1995 13CDS05

4 1311522775 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 06/04/1995 13CDS21

5 1311519700 Lê Thị Bích Nữ 14/02/1995 13CDS10

6 1311523653 Nguyễn Thị Chang Nữ 10/08/1995 13CDS23

7 1311522606 Nguyễn Trọng Chánh Nam 16/03/1993 13CDS20

8 1211506746 Trần Thị Thu Châu Nữ 24/02/1994 12CDS06

9 1311519977 Ngô Kim Chi Nữ 17/10/1995 13CDS11

10 1311520833 Vũ Thị Diễm Nữ 13/02/1995 13CDS14

11 1311518601 Trịnh Thị Dung Nữ 22/09/1995 13CDS06

12 1311520638 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 16/10/1993 13CDS13

13 1311526374 Trần Xuân Dũng Nam 04/04/1995 13CDS29

14 1211510404 Lê Anh Duy Nam 29/07/1994 12CDS18

15 1311517979 Nguyễn Quốc Duy Nam 11/09/1995 13CDS17

16 1311521226 Nguyễn Thị 
Hương Giang Nữ 10/08/1995 13CDS15

17 1211511486 Trương Thị Thu Hà Nữ 20/08/1994 12CDS23

18 1311520678 Bùi Thị Hà Nữ 26/02/1995 13CDS13

19 1311525219 Nguyễn Nhị Hà Nữ 04/01/1995 13CDS27

20 1311518839 Đoàn Hồng Hải Nữ 24/02/1995 13CDS07

21 1311524629 Nguyễn Thị Hằng Nữ 12/09/1995 13CDS26

22 1311520668 Đặng Thị Như Hạnh Nữ 09/03/1995 13CDS13

23 1311520268 Ngô Gia Hảo Nam 25/12/1995 13CDS12

24 1311518102 Nguyễn Thị Hiền Nữ 07/05/1995 13CDS04

25 1311523498 Trần Ngọc Hiếu Nam 17/06/1994 13CDS23

26 1311518920 Nguyễn Mậu Hòa Nam 06/03/1995 13CDS07

27 1311522528 Nguyễn Thị Thanh Hòa Nữ 10/11/1995 13CDS20

28 1311524280 Nguyễn Ngọc 
Phương Hoàng Nữ 12/04/1994 13CDS25

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 4 - 2018 (TC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh 
viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./12/2018 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1211511584 Trần Thị Kim Hồng Nữ 12/08/1994 12CDS23

2 1311518577 Bùi Thúy Hộp Nữ 08/03/1995 13CDS06

3 1311523996 Trần Thị Mỹ Huệ Nữ 06/10/1995 13CDS04

4 1311522460 Lê Bích Huệ Nữ 02/04/1994 13CDS19

5 1311520146 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 17/04/1995 13CDS11

6 1311522514 Nguyễn Trung Hưng Nam 17/06/1995 13CDS20

7 1311521838 Đỗ Phạm Thiên Hương Nữ 08/09/1994 13CDS17

8 1311524546 Nguyễn Ngọc 
Thiên Hương Nữ 09/10/1995 13CDS25

9 1311518060 Mai Thị Kim Hương Nữ 22/10/1995 13CDS04

10 1311521512 Trần Ngọc Lan Hương Nữ 15/06/1995 13CDS16

11 1311522246 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 01/06/1995 13CDS19

12 1311523835 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 28/09/1995 13CDS24

13 1211510320 Phạm Thị Huyền Nữ 18/06/1994 12CDS21

14 1311524551 Hoàng Anh Kha Nam 17/10/1995 13CDS25

15 1311523374 Đòan Anh Khoa Nam 25/03/1995 13CDS23

16 1311517944 Lâm Thiên Kim Nữ 31/07/1994 13CDS03

17 1311524490 Đặng Thị Hồng Lâm Nữ 01/08/1995 13CDS25

18 1311518674 Tống Phước Lễ Nam 10/03/1995 13CDS06

19 1311525959 Nguyễn Thị Bé Line Nữ 29/08/1995 13CDS28

20 1311517670 Phùng Uyển Linh Nữ 09/12/1993 13CDS02

21 1311517107 Ngô Thị Mỹ Linh Nữ 04/11/1995 13CDS01

22 1311522411 Trương Thuỳ Linh Nữ 24/01/1995 13CDS19

23 1211507304 Lê Thị Lộc Nữ 06/10/1994 12CDS09

24 1311524449 Lưu Tiến Lực Nam 28/02/1995 13CDS25

25 1311519812 Võ Thị Mỹ Ly Nữ 15/01/1994 13CDS10

26 1311519258 Nguyễn Thị Minh Lý Nữ 12/07/1995 13CDS08

27 1311520163 Trần Lê Trúc Mai Nữ 03/07/1995 13CDS11

28 1211005785 Nguyễn Thị Trà Mi Nữ 23/06/1994 12CDS01

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 4 - 2018 (TC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./12/2018 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311525030 Nguyễn Thị Thùy My Nữ 02/01/1995 13CDS26

2 1311518504 Trịnh Thị Diệu My Nữ 31/03/1994 13CDS05

3 1311518687 Nguyễn Hoài Nam Nam 19/02/1995 13CDS06

4 1311525162 Nguyễn Hoàng 
Phương Nam Nam 23/09/1995 13CDS26

5 1311519957 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 07/06/1995 13CDS11

6 1311520357 Mai Thị Tuyết Ngân Nữ 10/07/1995 13CDS12

7 1311523581 Đào Thùy Ngân Nữ 19/04/1995 13CDS23

8 1311518444 Lê Nguyên Nghĩa Nam 19/03/1994 13CDS05

9 1311520538 Dương Bảo Ngọc Nữ 27/09/1995 13CDS13

10 1311519808 Trần Lê Hồng Ngọc Nữ 17/07/1995 13CDS10

11 1311523145 Hàng Trung Nhân Nam 05/12/1995 13CDS22

12 1311517721 Mai Thị Yến Nhi Nữ 16/03/1995 13CDS03

13 1311524602 Nguyễn Phước 
Hằng Nhi Nữ 03/06/1995 13CDS25

14 1311520151 Lâm Lý Quỳnh Như Nữ 09/12/1995 13CDS11

15 1311522910 Đỗ Thị Quỳnh Như Nữ 28/04/1995 13CDS21

16 1311521171 Hà Đào Oanh Nữ 01/01/1995 13CDS15

17 1311525218 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 04/10/1995 13CDS27

18 1311521471 Nguyễn Thanh Phong Nam 16/11/1995 13CDS16

19 1311521389 Bùi Hữu Phước Nam 19/03/1993 13CDS16

20 1311520011 Phan Hồng Nhật Phương Nữ 06/08/1995 13CDS11

21 1311521459 Vũ Ngọc Lan Phương Nữ 18/10/1995 13CDS16

22 1311517922 Huỳnh Ngọc Phương Nữ 19/11/1995 13CDS03

23 1311518196 Phạm Quang Quý Nam 01/09/1995 13CDS04

24 1311519490 Nguyễn Đình Diệu Quyên Nữ 04/09/1991 13CDS09

25 1311523753 Nguyễn Thúy Quỳnh Nữ 27/11/1995 13CDS24

26 1200000048 Nguyễn Thị Rứp Nữ 02/06/1994 12CDS01

27 1311517689 Nguyễn Việt Sang Nam 01/09/1995 13CDS02

28 1311522551 Văn Diệp Thanh Nữ 25/04/1995 13CDS06

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 4 - 2018 (TC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh 
viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

Ca thi: 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./12/2018 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1211506516 Ngô Thị Kim Thanh Nữ 01/12/1994 12CDS04

2 1311519598 Trần Thị Ngọc Thảo Nữ 07/07/1995 13CDS09

3 1311521581 Nguyễn Thị Minh Thảo Nữ 01/09/1995 13CDS17

4 1311522077 Nguyễn Thu Thảo Nữ 06/04/1995 13CDS18

5 1311519543 Nguyễn Huyền 
Thanh Thảo Nữ 19/08/1995 13CDS09

6 1311526221 Trần Thị Thu Thảo Nữ 04/01/1995 13CDS29

7 1311519070 Lê Thị Thu Thảo Nữ 20/06/1994 13CDS08

8 1311521158 Nguyễn Trần Uyên Thi Nữ 08/06/1995 13CDS15

9 1311519470 Lê Thị Kim Thoa Nữ 10/11/1987 13CDS09

10 1311517323 Đàm Hữu Thoáng Nam 12/06/1994 13CDS01

11 1311518180 Lê Kim Thư Nữ 16/11/1994 13CDS04

12 1311526203 Trần Anh Thư Nữ 19/03/1995 13CDS29

13 1311520757 Nguyễn Minh Thương Nam 19/06/1994 13CDS13

14 1311518531 Nguyễn Thị Minh Thuỳ Nữ 09/01/1995 13CDS05

15 1311521081 Trần Thị Thanh Thùy Nữ 16/05/1995 13CDS15

16 1311519696 Phan Triều Tiên Nam 26/11/1994 13CDS10

17 1311524464 Phạm Thị Thủy Tiên Nữ 24/05/1995 13CDS30

18 1311517246 Hà Mỹ Tiên Nữ 13/03/1994 13CDS01

19 1311523825 Lê Thành Cát Tiên Nữ 10/05/1995 13CDS24

20 1311519910 Phùng Thị Bích Trâm Nữ 24/07/1995 13CDS10

21 1311521847 Lê Ngọc Minh Trâm Nữ 24/08/1995 13CDS17

22 1311523661 Huỳnh Thị Xuân Trâm Nữ 21/08/1995 13CDS23

23 1211509015 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 16/04/1994 12CDS17

24 1211506399 Huỳnh Ngọc Bảo Trân Nữ 03/07/1994 12CDS04

25 1311518941 Nguyễn Thị Trang Nữ 15/07/1995 13CDS07

26 1311521398 Đinh Huỳnh Ngọc Trang Nữ 22/04/1995 13CDS16

27 1311526856 Trương Nữ Thùy Trang Nữ 09/11/1995 13CDS30

28 1311526527 Châu Hoài Trinh Nữ 20/08/1993 13CDS29

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 4 - 2018 (TC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi: 04

STT Mã sinh 
viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên
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Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./12/2018 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1311521515 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 23/02/1995 13CDS16

2 1311524834 Lê Ngọc Trung Nam 12/05/1995 13CDS26

3 1311518203 Bùi Trí Tuệ Nam 16/12/1987 13CDS04

4 1311525824 Huỳnh Hà Thảo Uyên Nữ 12/02/1995 13CDS28

5 1311523012 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 16/01/1995 13CDS21

6 1311518012 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 20/02/1995 13CDS04

7 1311517300 Đặng Thị Kim Vàng Nữ 24/04/1995 13CDS01

8 1311523922 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 01/11/1994 13CDS24

9 1311517801 Trần Văn Vũ Nam 29/03/1995 13CDS03

10 1311523752 Nguyễn Phan 
Tường Vy Nữ 13/08/1995 13CDS24

11 1311526670 Đinh Trần Thảo Vy Nữ 09/02/1995 13CDS30

12 1211512231 Trần Thị Thanh Vy Nữ 01/04/1994 12CDS25

13 1311526024 Nguyễn Thị Mai Vy Nữ 22/10/1994 13CDS18

14 1311520456 Trịnh Thị Bạch Yến Nữ 10/08/1995 13CDS13
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 4 - 2018 (TC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi: 05

STT Mã sinh 
viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
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